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BẢNG  ĐẶC TẢ, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: SINH - LỚP 9. THỜI GIAN: 45 phút
I. MA TRẬN: 
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Ứng dụng di truyền học
	Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	
	1 (câu 1)
	
	
	
	
	
	
	1

	….% = Số điểm
	
	20,0 % = 2,0đ
	
	
	
	
	
	
	20,0 % = 2,0đ

	Chương I:
Sinh vật và môi trường
	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Xác định mối quan hệ khác loài qua các ví dụ cụ thể
	Vẽ và phân tích sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài sinh vật
	
	

	Số câu hỏi
	3 (câu 1,2,3)
	
	3 (câu 4,5,6)
	
	
	1 (câu 1)
	
	
	      7

	…..% = Số điểm
	10% = 1đ

	
	10% = 1đ

	
	
	20,0 % = 2,0đ
	
	
	40,0% = 4,0đ

	Chương II:
Hệ sinh thái
	Quần thể s.vật 
Quần thể người
	Quần thể sinh vật
Quần xã sinh vật
	
	Hệ sinh thái
	

	Số câu hỏi
	3 (câu 7,11,12)
	
	6 (câu 8,9,10,13,14,15)
	
	
	
	
	1 (câu 3)
	10

	…..%= Số điểm
	10% = 1đ

	
	20% = 2đ

	
	
	
	
	10% = 1đ

	40,0% = 
4,0đ

	TS câu hỏi
	7
	9
	1
	1
	18

	TS …..%= Số điểm
	40,0% =  4,0đ
	   30,0% = 3,0đ
	20,0 % = 2,0đ
	10,0 % = 1,0đ
	100% = 10đ














II. ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Ứng dụng di truyền học
	- Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật.
	Nhận biết
 Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật.
	

   1TL
	


	
	

	2
	Chương I:
Sinh vật và môi trường
	- Môi trường và các nhân tố sinh thái
- Xác định mối quan hệ khác loài qua các ví dụ cụ thể
- Vẽ và phân tích sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài sinh vật
	Nhận biết
- Môi trường và các nhân tố sinh thái
Thông hiểu
- Xác định mối quan hệ khác loài qua các ví dụ cụ thể
Vận dụng
Vẽ và phân tích sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài sinh vật
	
  3TN



	



3TN

	





1TL
	

	3
	Chương II:
Hệ sinh thái
	- Quần thể s.vật 
Quần thể người
- Quần thể sinh vật
Quần xã sinh vật
- Hệ sinh thái
	Nhận biết
- Quần thể s.vật 
- Quần thể người
Thông hiểu
- Quần thể sinh vật
- Quần xã sinh vật 
Vận dụng
Hệ sinh thái
	
3TN
    

	



6TN

	






	






1TL

	Tổng
	
	  6+1
	9
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	 40%
	30%
	 20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


























	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Sinh học  –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái:
A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.
B. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật.
C. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.	
D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
Câu 2. Có các loại môi trường phổ biến là:
A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.
B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.
C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.
D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.
Câu 3. Nhân tố sinh thái là:	
A. các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường.
B. tất cả các yếu tố của môi trường.
C. những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.
D. các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.
Câu 4. Hải quỳ và tôm ở nhờ sống chung. Hải quỳ dựa vào tôm mà di chuyển được, tôm thì được     ngụy trang và được bảo vệ bởi những xúc tu đầy chất độc của hải quỳ. Đây là quan hệ:
A. Cạnh tranh.         B. Cộng sinh.         	  C. Kí sinh, nửa kí sinh.          D. Hội sinh
Câu 5. Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm. Đây là quan hệ:
A. Cạnh tranh.         B. Cộng sinh.         	  C. Kí sinh, nửa kí sinh.          D.  Hội sinh
Câu 6. Cây nắp ấm bắt côn trùng. Đây là quan hệ:
A. Cạnh tranh.         B. Sinh vật ăn sinh vật.    C. Kí sinh, nửa kí sinh.          D. Hội sinh
Câu 7. Quần thể là một tập hợp cá thể:
A. cùng loài, sống trong một khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
B. khác loài, sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định.
C. cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định.
D. cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
Câu 8. Mật độ của quần thể động vật tăng khi nào?
A. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột như lụt lội, cháy rừng, dịch bệnh, ...
B. Khi khu vực sống của quần thể mở rộng.
C. Khi có sự  tách đàn của một số cá thể trong quần thể.
D. Khi nguồn thức ăn trong quần thể dồi dào.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?
A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.
B. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.
C. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.
D. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.
Câu 10. Một quần thể chuột đồng có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:
         - Nhóm tuổi trước sinh sản 44 con/ha.
         - Nhóm tuổi sinh sản: 43 con/ha
         - Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con/ha
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?
A. Dạng ổn định.      				B. Dạng phát triển.          
C. Dạng giảm sút.    				D. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
Câu 11. Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật?
A. Tỉ lệ giới tính.      B. Thành phần nhóm tuổi.      	C. Mật độ.          	D. Đặc trưng kinh tế xã hội.
Câu 12. Tăng dân số quá nhanh có thể đưa đến hệ quả nào dưới đây ?
A. Kinh tế phát triển nhanh.                               B.  Chất lượng cuộc sống nâng cao.                     
C. Năng suất lao động tăng.                               D. Tàn phá rừng và các tài nguyên khác.
Câu 13. Quần xã sinh vật là:
A. Tập hợp các sinh vật cùng loài.		   B. Tập hợp các cá thể sinh vật khác loài.
C. Tập hợp các quần thể sinh vật cùng loài.      D. Tập hợp toàn bộ các sinh vật trong tự nhiên.
Câu 14. Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Có số cá thể cùng một loài.                           B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định.
C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật.  D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản.
Câu 15. Trong quần xã sinh vật loài ưu thế là loài:
A. Có số lượng ít nhất trong quần xã.               B. Có số lượng nhiều trong quần xã.
C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã.                D. Có vai trò quan trọng trong quần xã.      
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
        a. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa?
        b.  Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?
Câu 2. (2,0 điểm) Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 00 - 560C trong đó điểm cực thuận là 320C
Câu 3. (1,0 điểm) Trong một hệ sinh thái có các sinh vật sau: dê, cỏ, thỏ, cáo, hổ, vi khuẩn. Hãy viết sơ đồ các chuỗi thức ăn có thể có từ các sinh vật trên. (Trong đó, mỗi chuỗi thức ăn có ít nhất hai sinh vật tiêu thụ).	
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮ HỌC KỲ II MÔN SINH 9
   I. Trắc nghiệm: (5đ)  Mỗi câu đúng- 0,33đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	D


II. Tự luận: (5đ)
   1/  (2đ)
[bookmark: _GoBack]      a/ (1đ) Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa giống do tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử trong quần thể giảm, tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần, trong đó các gen lặn có hại tổ hợp lại với nhau trong thể đồng hợp lặn và biểu hiện các tính trạng có hại ra bên ngoài → gây thoái hóa giống.
       b/ (1đ) Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn: các cá thể ở thế hệ tiếp theo có sức sống kém dần: sinh trưởng và phát triển chậm, chiều cao, sức sống và năng suất giảm, bộc lộ nhiều đặc điểm có hại (bạch tạng, thân lùn, dị dạng,…)
   2/ (2đ) Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 00 - 560C trong đó điểm cực thuận là 320C. 
[image: https://lazi.vn/uploads/edu/answer/1522302057_1.PNG]
   3/  (1đ)  Các chuỗi thức ăn có thể có từ các sinh vật trên.
         Cỏ → dê → hổ→ vi khuẩn
         Cỏ → thỏ → hổ → vi khuẩn
         Cỏ → thỏ → cáo → vi khuẩn
         Cỏ → thỏ → cáo → hổ → vi khuẩn
    (Mỗi chuỗi đúng- 0,25đ)
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